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TÓM TẮT 

Chủng nấm hoàng chi Toc1 (Tomophagus cattienensis) là một chủng nấm mới thu thập từ vườn quốc gia Cát 

Tiên thuộc tỉnh Đồng Nai, được nhận định là một chủng nấm quý. Trong nghiên cứu này, hệ sợi chủng nấm hoàng 

chi Toc1 được nuôi ở 4 ngưỡng nhiệt độ (20 ± 1C, 25 ± 1C, 30 ± 1C và 35 ± 1C); môi trường nuôi cấy sử dụng 5 

nguồn cacbon khác nhau (glucose, fructose, saccharose, maltose và lactose), 5 nguồn nitơ khác nhau (cao nấm 

men, peptone, NH4Cl, NH4NO3 và (NH4)2SO4) và 6 nguồn muối khoáng (KCl, KNO3, NaNO3, K2HPO4, KH2PO4 và 

MgSO4.7H2O), đồng thời hệ sợi chủng nấm được nuôi cấy trên 4 cơ chất nền bổ sung tỷ lệ cám mạch khác nhau 

(0%, 5%, 10% và 15%). Mục tiêu nhằm tìm ra ngưỡng nhiệt độ tối ưu, nguồn cacbon, nguồn nitơ và nguồn muối 

khoáng phù hợp với sinh trưởng hệ sợi chủng nấm hoàng chi Toc1, đồng thời đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ cám 

mạch bổ sung vào cơ chất nuôi trồng đến sự hình thành và phát triển quả thể chủng nấm này. Kết quả chỉ ra rằng, 

hệ sợi nấm hoàng chi Toc1 sinh trưởng tốt nhất ở ngưỡng nhiệt 25 ± 1C. Glucose và cao nấm men lần lượt là các 

nguồn cacbon và nitơ tốt nhất đối với hệ sợi chủng nấm. Chủng nấm cũng sinh trưởng mạnh nhất trên môi trường có 

bổ sung K2HPO4. Công thức nuôi trồng bao gồm 89% mùn cưa, 5% bột ngô, 1% CaCO3 và 5% cám mạch cho hiệu 

suất nấm thu được cao nhất đạt 15,97%. 

Từ khóa: Tomophagus cattienensis, nuôi trồng, nguồn muối khoáng, nhiệt độ, tỷ lệ cám mạch. 

Evaluating Properties of Mycelial Growth and Effect  
of the Wheat Bran Ratio on Formation and Fruiting Body Development  

of Golden Lingzhi Mushroom Strain (Tomophagus cattenensis) 

ABSTRACT 

The golden lingzhi strain Toc1 (Tomophagus cattienensis) is a new strain that was discovered in the Cat Tien 

National Park in Đong Nai provine and it was identified to be a precious mushroom species. In this study, mycelial of 

strain Toc1 were incubated in 4 temperature levels (20 ± 1C, 25 ± 1C, 30 ± 1C and 35 ± 1C); culture medium 

supplemented 5 different carbon sources (glucose, fructose, saccharose, maltose and lactose), 5 different nitrogen 

sources (yeast extract, peptone, ammonium clorua, ammonium nitrate and ammonium sulfate), 6 mineral salt 

sources (kali cloride, kali nitrate, natri nitrate, dikali phosphat, kali dihydrophosphat and magie sulfate). Beside that, 

mycelial of this strain were cultivated in 4 substrates added different wheat bran ratio (0%, 5%, 10% and 15%). This 

study aims to figue out the optimal temperature, the suitable carbon, nitrogen and mineral salt source for mycelial 

growth of golden lingzhi mushroom strain Toc1 and also evaluating effect of the wheat bran ratio, which was 

supplemented on substrate, on formation and fruiting body development of this strain. The results showed that the 

optimal temperature for mycelial growth is 25C ±1. Glucose and yeast extract were considered the most suitable 

carbon and nitrogen sources for mycelial growth. This strain grew very well on culture supplemented K2HPO4. The 

substrate containing 89% sawdust, 5% corn powder, 1% CaCO3 and 5% wheat bran performed the highest BE, 

reached 15,97%. 

Keywords: Tomophagus cattienensis, cultivation, mineral salt sources, temperature, wheat bran ratios. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tomophagus là mût chi nçm trong hõ 

Ganodermataceae, loäi điển hình Tomophagus 

colossus có ngu÷n gøc tĂ vùng nhiệt đĉi châu Mỹ 

và châu Phi (Murrill WA, 1905). Tomophagus 

cattienensis (nçm hoàng chi), là mût loài nçm 

đāČc phát hiện, thu thêp trên cây gú căng täi 

vāĈn quøc gia Cát Tiên, đã đāČc xác đðnh loài 

mĉi dĆa vào hình thái hõc và mã väch ITS DNA 

(Le Xuan Tham & cs., 2012). 

Hiện nay, các nghiên cău mô tâ đặc điểm 

sinh hõc, giá trð dāČc liệu cþa chi Tomophagus 

nói chung và loài Tomophagus cattienensis nói 

riêng cñn chāa nhiều. Gæn đåy nhçt, ba hČp 

chçt steroid mĉi có trong quâ thể T. cattienensis 

(đặt tên là cattienoid A-C) và schisanlactone A 

đāČc phát hiện (Bui Thi Thu Hien & cs., 2013). 

Theo đò, các hČp chçt này mặc dù không có hoät 

tính kháng khuèn cÿng nhā ăc chế tyrosinase, 

nhāng steroid B và schisanlactone A läi có khâ 

nëng gåy đûc tế bào KB (tế bào ung thā biểu mô 

biểu bì Ċ ngāĈi) vĉi giá trð IC50 tāćng ăng cþa 

chúng læn lāČt là 91,2 và 63,3µm.  

Trong mût nghiên cău, Nguyen & cs. 

(2021b) nhên đðnh rìng, điều kiện möi trāĈng 

nuôi cçy là yếu tø quan trõng ânh hāĊng đến 

sinh trāĊng hệ sČi, sĆ hình thành và phát triển 

quâ thể nçm. Tuy nhiên, các công trình nghiên 

cău về sinh trāĊng hệ sČi, sĆ phát triển quâ thể 

cþa chi Tomophagus nói chung, đặc biệt là loài 

mĉi T. cattienensis còn rçt hän chế. Vì thế, mĀc 

tiêu cþa nghiên cău này nhìm đánh giá khâ 

nëng sinh trāĊng hệ sČi chþng nçm  

T. cattienensis Toc1 trên các điều kiện khác 

nhau bao g÷m: nhiệt đû, ngu÷n cacbon, ngu÷n 

nitć, ngu÷n khoáng, đ÷ng thĈi xác đðnh ânh 

hāĊng cþa tỷ lệ dinh dāċng bù sung trong giai 

đoän nuôi tr÷ng đến sĆ hình thành và phát 

triển quâ thể chþng nçm. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Hệ sČi chþng nçm hoàng chi (ký hiệu là 

Toc1) đāČc bâo quân trên möi trāĈng PGA Ċ 10C 

và lāu trą täi Viện Nghiên cău và Phát triển 

Nçm ën, Nçm dāČc liệu, Hõc viện Nông nghiệp 

Việt Nam. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Sinh trưởng hệ sợi chủng nấm hoàng 

chi Toc1 ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau 

Chþng nçm hoàng chi Toc1 đāČc nuôi cçy 

trên möi trāĈng PGA và đāČc nuôi Ċ các măc 

nhiệt đû 20C ± 1, 25C ± 1, 30C ± 1 và 35C ± 1 

để đánh giá khâ nëng sinh trāĊng. ĐāĈng kính 

hệ sČi đāČc đo 3 ngày mût læn. 

* Công thăc möi trāĈng PGA (đðnh lāČng sĄ 

dĀng cho 1 lít möi trāĈng) bao g÷m: dðch chiết 

200g khoai tåy, 20g đāĈng glucose và 15g agar. 

2.2.2. Sinh trưởng hệ sợi chủng nấm hoàng 

chi Toc1 trên môi trường có bổ sung các 

nguồn cacbon khác nhau 

Nëm ngu÷n cacbon đāČc sĄ dĀng để khâo 

sát bao g÷m: glucose, fructose, maltose, lactose 

và saccharose. Công thăc möi trāĈng (đðnh 

lāČng sĄ dĀng cho 1 lít möi trāĈng) nhā sau: 

CT1: Dðch chiết 200g khoai tây + 20g 

glucose + 15g agar 

CT2: Dðch chiết 200g khoai tây + 20g 

fructose + 15g agar 

CT3: Dðch chiết 200g khoai tây + 20g 

maltose + 15g agar 

CT4: Dðch chiết 200g khoai tây + 20g 

lactose + 15g agar 

CT5: Dðch chiết 200g khoai tây + 20g 

saccharose + 15g agar 

Sau khi cçy giøng, hệ sČi chþng nçm đāČc nuôi 

Ċ nhiệt đû 25°C ± 1. ĐāĈng kính hệ sČi đāČc theo 

dõi liên tĀc 3 ngày 1 læn. 

2.2.3. Sinh trưởng hệ sợi chủng nấm hoàng 

chi Toc1 trên môi trường có bổ sung các 

nguồn nitơ khác nhau 

Täi thí nghiệm này, 5 ngu÷n nitć khác nhau 

đāČc sĄ dĀng để đánh giá đặc điểm hệ sČi và tøc 

đû sinh trāĊng hệ sČi chþng nçm hoàng chi Toc1 

bao g÷m: cao nçm men, peptone, NH4Cl, NH4NO3 

và (NH4)2SO4. Công thăc möi trāĈng (đðnh lāČng 

sĄ dĀng cho 1 lit möi trāĈng) nhā sau: 
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CT1: Dðch chiết 200g khoai tây + 20g 

glucose + 2g cao nçm men + 15g agar 

CT2: Dðch chiết 200g khoai tây + 20g 

glucose + 2g peptone + 15g agar 

CT3: Dðch chiết 200g khoai tây + 20g 

glucose + 2g NH4Cl + 15g agar 

CT4: Dðch chiết 200g khoai tây + 20g 

glucose + 2g NH4NO3 + 15g agar 

CT5: Dðch chiết 200g khoai tây + 20g 

glucose + 2g (NH4)2SO4 + 15g agar 

Sau khi cçy giøng, hệ sČi chþng nçm đāČc 

nuôi Ċ nhiệt đû 25°C ± 1. ĐāĈng kính hệ sČi đāČc 

theo dõi liên tĀc 3 ngày 1 læn. 

2.2.4. Sinh trưởng hệ sợi chủng nấm hoàng 

chi Toc1 trên môi trường có bổ sung các 

nguồn muối khoáng khác nhau 

Täi thí nghiệm này, 6 ngu÷n muøi khoáng 

đāČc sĄ dĀng bao g÷m: KCl, KNO3, KH2PO4, 

K2HPO4, NaNO3, MgSO4.7H2O. Công thăc môi 

trāĈng (đðnh lāČng sĄ dĀng cho 1 lit möi trāĈng) 

nhā sau: 

CT1: Dðch chiết 200g khoai tây + 20g 

glucose + 2g cao nçm men + 2g KCl + 15g agar 

CT2: Dðch chiết 200g khoai tây + 20g glucose 

+ 2g cao nçm men + 2g KNO3 + 15g agar 

CT3: Dðch chiết 200g khoai tây + 20g glucose 

+ 2g cao nçm men + 2g KH2PO4 + 15g agar 

CT4: Dðch chiết 200g khoai tây + 20g glucose 

+ 2g cao nçm men + 2g K2HPO4 + 15g agar 

CT5: Dðch chiết 200g khoai tây + 20g glucose 

+ 2g cao nçm men + 2g NaNO3 + 15g agar 

CT6: Dðch chiết 200g khoai tây + 20g 

glucose + 2g cao nçm men + 2g MgSO4.7H2O + 

15g agar 

Sau khi cçy giøng, hệ sČi chþng nçm đāČc 

nuôi Ċ nhiệt đû 25°C ± 1. ĐāĈng kính hệ sČi đāČc 

theo dõi liên tĀc 3 ngày 1 læn. 

2.2.5. Ảnh hưởng của tỷ lệ cám mạch đến sự 

hình thành và phát triển quả thể nấm 

hoàng chi Toc1 

Chþng nçm hoàng chi Toc1 đāČc nuôi tr÷ng 

trên cć chçt bù sung 4 măc tỷ lệ cám mäch khác 

nhau. Công thăc nuôi tr÷ng đāČc thiết kế nhā sau: 

CT1: 94% mün cāa b÷ đề + 5% bût ngô +  

0% cám mäch + 1% CaCO3 

CT2: 89% mün cāa b÷ đề + 5% bût ngô +  

5% cám mäch + 1% CaCO3 

CT3: 84% mün cāa b÷ đề + 5% bût ngô + 

10% cám mäch + 1% CaCO3 

CT4: 79% mün cāa b÷ đề + 5% bût ngô + 

15% cám mäch + 1% CaCO3 

Nguyên liệu đāČc xĄ lý, chînh èm và phøi 

trûn theo phāćng pháp cþa Đinh Xuån Linh & cs. 
(2007). Các bðch thí nghiệm đāČc tiến hành trong 

phòng tøi, nhiệt đû 26C ± 1, đû èm không khí 

65-75%. Sau 30 ngày āćm sČi, bðch đāČc räch và 

chuyển sang phòng nuôi quâ thể có nhiệt đû  

30-35C, đû èm 85-90%, ánh sáng 800-1.000lux.  

Các chî tiêu theo dõi quá trình sinh trāĊng 

hệ sČi và sĆ hình thành, phát triển quâ thể  

bao g÷m: 

+ Đû dài hệ sČi (mm): Tính tĂ ngày cçy 

giøng, că 7 ngày đo 1 læn đû dài hệ sČi 

+ ThĈi gian hệ sČi sinh trāĊng kín bðch cć 

chçt (ngày): Tính tĂ thĈi điểm cçy giøng đến khi 

hệ sČi sinh trāĊng kín bðch cć chçt 

+ Tøc đû sinh trāĊng trung bình cþa hệ sČi 

(mm/ngày) = Đû dài trung bình hệ sČi (mm)/ThĈi 

gian hệ sČi sinh trāĊng đāČc đû dài đò (ngày) 

+ ThĈi gian bít đæu xuçt hiện mæm quâ thể 

(ngày): Tính tĂ thĈi điểm cçy giøng đến khi quâ 

thể bít đæu hình thành 

+ ThĈi gian bít đæu thu hái quâ thể (ngày): 

Tính tĂ thĈi điểm cçy giøng đến lúc quâ thể 

đāČc thu hái 

+ Khøi lāČng trung bình quâ thể (g) 

+ ĐāĈng kính trung bình mÿ quâ thể (mm): 

Đo phæn mÿ dài nhçt cþa quâ thể 

+ Hiệu suçt sinh hõc (%) = Khøi lāČng nçm 

tāći (g) ×100%/Tùng khøi lāČng nguyên liệu  

khô (g). 

2.2.6. Đặc điểm hệ sợi 

Đặc điểm sinh trāĊng và hình thái hệ sČi 

đāČc quan sát và đánh giá theo phāćng pháp 

cþa Trðnh Tam Kiệt (2012). Mêt đû hệ sČi đāČc 

đánh giá theo ba măc đû: thāa (+), trung bình 

(++); dày (+++). 
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2.3. Xử lý số liệu 

Các thí nghiệm đāČc bø trí hoàn toàn ngéu 

nhiên và đāČc lặp läi 3 læn. Sø liệu ghi nhên 

đāČc xĄ lý bìng phæn mềm Exel và phæn mềm 

xĄ lý thøng kê Iristat 5.0, sĄ dĀng phāćng pháp 

phån tích phāćng sai Blance ANOVA vĉi đû tin 

cêy 95%.  

Cặp đöi giá trð trung bình đāČc so sánh theo 

phāćng pháp sau: Giá trð LSD0.05 đāČc so sánh 

vĉi trð tuyệt đøi hiệu hai giá trð trung bình cþa 

hai công thăc, nếu giá trð LSD0.05 nhó hćn giá trð 

hiệu đò thì hai cöng thăc so sánh khác nhau có ý 

nghïa về mặt thøng kê vĉi đû tin cêy 95%. 

NgāČc läi, nếu giá trð LSD0.05 lĉn hćn giá trð 

hiệu đò thì hai cöng thăc so sánh không khác 

nhau về mặt thøng kê vĉi đû tin cêy 95%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sinh 

trưởng hệ sợi chủng nấm hoàng chi Toc1 

Hệ sČi chþng nçm hoàng chi Toc1 sinh trāĊng 

nhanh nhçt khi nuôi Ċ nhiệt đû 25C ± 1, tøc đû 

trung bình hệ sČi (TĐTBHS) đät 16,50 mm/ngày. 

Täi nền nhiệt đû cao hćn 30C ± 1, hệ sČi chþng 

nçm sinh trāĊng tøt, TĐTBHS khá nhanh, đät 

11,86 mm/ngày. Hệ sČi chþng nçm vén sinh 

trāĊng khi nhiệt đû hä xuøng thçp 20C ± 1, tuy 

nhiên TĐTBHS chêm, chî đät 6,07 mm/ngày. 

Trong khi đò, khi nång nhiệt đû lên 35C ± 1, sĆ 

sinh trāĊng cþa hệ sČi chþng nçm bð ăc chế, có xu 

hāĉng co läi, ngĂng phát triển, do đò không xác 

đðnh đāČc TĐTBHS cÿng nhā thĈi gian sinh 

trāĊng kín đïa thí nghiệm (Bâng 1).  

Täi các măc nhiệt đû khác nhau, hệ sČi 

chþng nçm hoàng chi Toc1 thể hiện sĆ khác 

biệt rõ rệt về TĐTBHS và đû dày hệ sČi  

(Hình 1). Hệ sČi chþng nçm hoàng chi Toc1 khi 

đāČc nuôi Ċ nhiệt đû 25C ± 1 phát triển 

nhanh, hệ sČi dày và khóe hćn so vĉi các măc 

nhiệt đû còn läi. Ở nền nhiệt đû thçp (20C ± 1, 

hệ sČi sinh trāĊng yếu, mêt đû thāa. Khi nuöi Ċ 

ngāċng nhiệt đû cao hćn (30C ± 1), hệ sČi phát 

triển tāćng đøi tøt nhāng không dày. Täi măc 

nhiệt cao (35C ± 1) kéo dài, hệ sČi bð ăc chế, 

ngĂng sinh trāĊng. Nhā vêy, hệ sČi chþng nçm 

hoàng chi Toc1 sinh trāĊng tøt trong ngāċng 

nhiệt tĂ 25C ± 1 đến 30C ± 1, sinh trāĊng tøt 

nhçt täi nhiệt đû 25C ± 1, sinh trāĊng yếu Ċ 

nền nhiệt đû thçp (20C ± 1) và bð ăc chế sinh 

trāĊng täi măc nhiệt 35C ± 1 kéo dài. 

Nëm 1976, kết quâ nghiên cău cþa 

Zadrazil cho thçy nhiệt đû cò tác đûng lĉn đến 

sinh trāĊng hệ sČi nçm. Chþng giøng linh chi 

G. lucidum sinh trāĊng tøt nhçt Ċ 22C, khi 

tëng nhiệt đû lên cao 30C, hệ sČi không có dçu 

hiệu sinh trāĊng theo ghi nhên cþa Ian 

Fletcher & cs. (2019). Theo Andrew & cs. 

(2019) các loài nçm Linh chi sinh trāĊng trong 

khoâng nhiệt đû tøi āu tĂ 25C đến 30C, bao 

g÷m các chþng G. curtisii, G. meredithiae,  

G. ravenelii, G. sessile, G. tuberculosum,  

G. cf. weberianum và G. zonatum. Chþng nçm 

Linh chi G. martinicese phát triển tøi āu Ċ nền 

nhiệt đû cao hćn tĂ 30C đến 35C và  

T. colossus sinh trāĊng tøi āu trong khoâng 

nhiệt đû tĂ 35C-40C. Nhā vêy, tác đûng cþa 

nhiệt đû lên sĆ sinh trāĊng hệ sČi cþa các loài, 

các chþng khác nhau là khác nhau. 

Bâng 1. Sinh trưởng hệ sợi chủng nấm hoàng chi Toc1ở các ngưỡng nhiệt độ khác nhau 

Nhiệt độ 
ĐDHS sau 3 ngày  

(mm) 
ĐDHS sau 6 ngày 

(mm) 
TĐTBHS 

(mm/ngày) 
Thời gian kín đĩa 

(ngày) 

20°C 15,83 35,17 6,07 13,67 

25°C 49,00 82,50 16,50 5,00 

30°C 38,17 79,00 11,86 7,00 

35°C 5,33 9,83 ---- ---- 

CV% 6,90 0,80 1,50 3,90 

LSD0.05 5,39 1,19 3,90 0,75 
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20C 25C 30C 35C 

Hình 1. Hệ sợi chủng nấm hoàng chi Toc1  

sau 4 ngày cấy giống ở các ngưỡng nhiệt độ khác nhau 

Bâng 2. Ảnh hưởng của các nguồn cacbon khác nhau 

đến sinh trưởng hệ sợi chủng nấm hoàng chi Toc1 

Nguồn 
cacbon 

ĐDHS sau 3 ngày 
(mm) 

ĐDHS sau 6 ngày 
(mm) 

TĐTBHS 
(mm/ngày) 

Thời gian kín 
đĩa (ngày) 

Glucose 49,00 82,50 16,50 5,00 

Fructose 42,67 82,83 13,80 6,00 

Maltose 47,00 82,33 15,54 5,33 

Saccharose 42,83 82,33 13,72 6,00 

Lactose 25,17 49,50 6,79 11,67 

CV% 7,10 3,20 6,10 5,00 

LSD0.05 5,49 4,58 1,53 0,64 

 

3.2. Ảnh hưởng của nguồn cacbon khác 

nhau đến sinh trưởng hệ sợi chủng nấm 

hoàng chi Toc1 

Trong 5 ngu÷n cacbon đāČc sĄ dĀng, hệ sČi 

nçm hoàng chi Toc1 sinh trāĊng nhanh nhçt 

trên nền möi trāĈng PA bù sung glucose và 

maltose, TĐTBHS đät læn lāČt 16,50 mm/ngày 

và 15,54 mm/ngày. Trên nền möi trāĈng bù 

sung fructose và saccharose, hệ sČi chþng nçm 

sinh trāĊng khá nhanh, TĐTBHS læn lāČt đät 

13,80 mm/ngày và 13,74 mm/ngày. Hệ sČi chþng 

nçm nuôi cçy trên möi trāĈng bù sung lactose 

sinh trāĊng chêm, khöng đ÷ng đều, TĐHSTB 

chêm nhçt, đät 6,79 mm/ngày (Bâng 2). 

SĆ khác biệt về mêt đû hệ sČi trên các môi 

trāĈng khác nhau cÿng là mût điểm đáng quan 

tâm cþa các nhà nghiên cău. Hình 2A cho thçy, 

khi nuöi trên möi trāĈng bù sung glucose và 

maltose, hệ sČi nçm hoàng chi Toc1 sinh trāĊng 

đ÷ng đều, hệ sČi dày māČt. Trên môi trāĈng sĄ 

dĀng saccharose và fructose, hệ sČi sinh trāĊng 

đ÷ng đều nhāng mêt đû hệ sČi móng. Đøi vĉi 

möi trāĈng bù sung lactose, hệ sČi sinh trāĊng 

chêm, đ÷ng đều, mêt đû hệ sČi dày, nhāng đæu 

sČi nçm khöng māČt. DĆa vào kết quâ về hình 

thái hệ sČi và TĐTBHS, có thể kết luên rìng hệ 

sČi chþng nçm hoàng chi Toc1 sinh trāĊng tøt 

trên nhiều ngu÷n cacbon khác nhau nhāng 

glucose là ngu÷n cacbon phù hČp nhçt. 

Hệ sČi nçm sĄ dĀng nhiều ngu÷n cacbon để 

sinh trāĊng và phát triển bao g÷m 

monosaccharide, polysaccharide, axit amin và 

axit hąu cć (Chang & Miles, 2004). Nëm 2014, 

Itoo & Reshi kết luên rìng ânh hāĊng cþa 

ngu÷n cacbon đến tøc đû sinh trāĊng cþa hệ sČi 

phĀ thuûc vào chþng giøng, möi trāĈng và điều 

kiện nuôi cçy. George & cs. (2008) báo cáo rìng 

glucose là ngu÷n cacbon bù sung vào möi trāĈng 

nuôi cçy cho sinh khøi sČi khô nçm G. lucidum 

447 đät cao nhçt (5,3 g/l), sau đò là cellobiose 

(5,0 g/l). Mannose và dextrin là hai ngu÷n 
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cacbon thýc đèy sĆ tøc đû phát triển và mêt đû 

hệ sČi cþa loài nçm G. applanatum (Woo-Sik & 

cs., 2009). Trong khi đò, vĉi mût chþng khác 

cùng loài G. applanatum, Jeong & cs. (2005) kết 

luên rìng glucose là ngu÷n cacbon tøt nhçt cho 

hệ sČi nçm phát triển.  

3.3. Ảnh hưởng của nguồn nitơ khác nhau 

đến sinh trưởng hệ sợi chủng nấm hoàng 

chi Toc1 

Trong 5 ngu÷n nitć đāČc sĄ dĀng Ċ thí 

nghiệm này, hệ sČi chþng nçm sinh trāĊng tøt 

nhçt trên nền möi trāĈng PGA bù sung cao nçm 

men, TĐTBHS đät 16,53 mm/ngày. Trên các môi 

trāĈng bù sung (NH4)2SO4, NH4Cl, peptone và 

NH4NO3, hệ sČi chþng nçm sinh trāĊng tāćng đøi 

tøt, hệ sČi phát triển nhanh, gæn nhā khöng cò sĆ 

cách biệt rõ ràng giąa các möi trāĈng, TĐTBHS 

læn lāČt đät 14,78 mm/ngày; 14,71 mm/ngày; 

14,01 mm/ngày và 13,69 mm/ngày (Bâng 3). 

Mêt đû hệ sČi giąa các möi trāĈng không có 

sĆ khác biệt rõ rệt. Trên tçt câ các möi trāĈng, 

hệ sČi chþng nçm Toc1 sinh trāĊng nhanh, đ÷ng 

đều. Tuy nhiên, trên möi trāĈng bù sung cao 

nçm men và (NH4)2SO4, hệ sČi sinh trāĊng tøt 

nhçt, mêt đû hệ sČi dày hćn các möi trāĈng còn 

läi (Hình 2B). Nhā vêy, hệ sČi chþng nçm hoàng 

chi Toc1 sinh trāĊng tøt trên tçt câ các ngu÷n 

nitć thí nghiệm, nhāng chýng sinh trāĊng tøt 

nhçt trên nền möi trāĈng bù sung cao nçm men 

vĉi hàm lāČng bù sung 2 g/l. 

Theo Elhami & cs. (2008), nitć tác đûng lĉn 

đến quá trình sinh trāĊng hệ sČi, sĆ hình thành 

và phát triển quâ thể nçm, đ÷ng thĈi ânh hāĊng 

đến hàm lāČng protein có trong nçm. Tuy nhiên, 

cÿng giøng nhā cacbon, sĆ ânh hāĊng cþa nitć 

còn phĀ thuûc vào chþng nçm, điều kiện và môi 

trāĈng nuôi cçy (Itoo & Reshi, 2014). Woo-Sik Jo 

& cs. (2009) báo cáo rìng chiết xuçt nçm men và 

chiết xuçt mäch nha là hai ngu÷n nitć thýc đèy 

sĆ phát triển hệ sČi loài nçm G. applanatum, kết 

quâ này khöng tāćng đ÷ng vĉi kết quâ cþa Jeong 

& cs. (2005) khi cho rìng rāČu ngâm ngô là 

ngu÷n nitć tøt nhçt đøi vĉi sinh trāĊng hệ sČi 

nçm Linh chi G. applanatum. 

3.4. Sinh trưởng hệ sợi chủng nấm hoàng 

chi Toc1 trên môi trường bổ sung nguồn 

muối khoáng khác nhau 

Trong 6 ngu÷n muøi khoáng đāČc sĄ dĀng, 

hệ sČi chþng nçm hoàng chi Toc1 sinh trāĊng 

nhanh và mänh nhçt trên möi trāĈng bù sung 

K2HPO4, TĐTBHS ghi nhên đāČc là  

16,6 mm/ngày. Trong khi đò, trên các möi trāĈng 

bù sung MgSO4, KCl, KH2PO4 và KNO3, hệ sČi 

chþng nçm sinh trāĊng khá nhanh, TĐTBHS  

læn lāČt đät 15,67 mm/ngày; 15,60 mm/ngày;  

14,95 mm/ngày và 14,11 mm/ngày. Möi trāĈng 

bù sung NaNO3 ghi nhên đāČc TĐTBHS chêm 

nhçt, đät 13,78 mm/ngày. 

Có sĆ khác biệt rõ ràng về sĆ phát triển hệ 

sČi và mêt đû hệ sČi trên các möi trāĈng muøi 

khoáng khác nhau. So vĉi 5 ngu÷n muøi khoáng 

cùng nghiên cău thì trên nền möi trāĈng bù sung 

K2HPO4, hệ sČi chþng nçm hoàng chi sinh trāĊng 

đ÷ng đều, hệ sČi tríng māČt, mêt đû hệ sČi dày 

hćn. Khi nuöi trên các möi trāĈng bù sung 

MgSO4.7H2O, KCl, KH2PO4 và NaNO3 hệ sČi 

chþng nçm không có sĆ khác biệt, hệ sČi sinh 

trāĊng đ÷ng đều, mêt đû hệ sČi trung bình. Trong 

khi đò, khi bù sung KNO3 vào möi trāĈng nuôi 

cçy, hệ sČi sinh trāĊng nhanh nhāng yếu, mêt đû 

hệ sČi thāa móng (Hình 3). Cën că vào kết quâ về 

TĐTBHS và mêt đû hệ sČi, có thể kết luên 

K2HPO4 là ngu÷n muøi khoáng phù hČp nhçt đøi 

vĉi sinh trāĊng hệ sČi nçm hoàng chi Toc1. 

Bên cänh hai thành phæn thiết yếu cçu täo 

nên tế bào là cacbon và nitć, vitamine cüng 

muøi khoáng cÿng đòng vai trñ quan trõng 

trong quá trình sinh trāĊng cþa hệ sČi nçm. 

Trên möi trāĈng nền YM, MgSO4.7H2O, KH2PO4 

và NaCl là các loäi muøi khoáng rçt tøt đøi vĉi 

sinh trāĊng hệ sČi cþa nçm Linh chi  

G. applanatum, ngāČc läi ZnSO4.7H2O khi bù 

sung vào möi trāĈng nền läi gây ăc chế hệ sČi 

(Woo-Sik & cs., 2009). Woo-Sik & cs. (2006) báo 

cáo rìng chþng nçm Phellinus spp. sinh trāĊng 

tøt nhçt khi möi trāĈng nuôi cçy nền YM bù 

sung MgSO4.7H2O, hoặc KH2PO4, nhāng khi sĄ 

dĀng ZnSO4.7H2O, hệ sČi nçm không có dçu 

hiệu sinh trāĊng. Kết quâ cþa nhąng nghiên 

cău trên hoàn toàn phù hČp vĉi khîng đðnh khâ 

nëng hçp thĀ chçt khoáng cþa hệ sČi phĀ thuûc 

vào chþng loäi và giai đoän phát triển cþa 

chúng (Mallikarjuna & cs., 2013). 
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Bâng 3. Sinh trưởng hệ sợi chủng nấm hoàng chi Toc1 

trên môi trường bổ sung nguồn nitơ khác nhau 

Nguồn nitơ 
ĐDHS sau 3 ngày 

(mm) 
ĐDHS sau 6 ngày 

(mm) 
TĐTBHS 

(mm/ngày) 
Thời gian hệ sợi 
mọc kín (ngày) 

Peptone 39,67 80,33 14,07 6,00 

Cao nấm men 39,00 82,67 16,53 5,00 

NH4NO3 40,67 82,17 13,69 6,00 

(NH4)2SO4 36,40 83,17 14,78 5,67 

NH4Cl 41,17 82,67 14,71 5,67 

CV% 10,20 2,60 10,00 9,70 

LSD0.05 7,56 4,08 2,78 1,03 

 

 

     

B  NH4NO3 (NH4)2SO4 CNM NH4Cl Peptone 

 

     

A Saccharose Fructose Glucose Lactose Matose 

Hình 2. Ảnh hưởng của nguồn cacbon (A)  

và nguồn nitơ (B) đến sinh trưởng hệ sợi chủng nấm hoàng chi Toc1 sau 4 ngày cấy giống 

Bâng 4. Ảnh hưởng của nguồn muối khoáng khác nhau  

đến sinh trưởng hệ sợichủng nấm hoàng chi Toc1 

Nguồn muối 
khoáng 

ĐDHS sau 3 ngày 
(mm) 

ĐDHS sau 6 ngày 
(mm) 

TĐTBHS 
(mm/ngày) 

Thời gian kín đĩa 
(ngày) 

MgSO4.7H2O 43,33 83,00 15,67 5,33 

K2HPO4 45,00 83,33 16,60 5,00 

KCl 47,17 82,57 15,60 5,33 

NaNO3 43,83 82,67 13,78 6,00 

KNO3 44,33 83,00 14,11 6,00 

KH2PO4 45,33 84,17 14,95 5,67 

CV% 5,20 0,60 10,10 10,70 

LSD0.05 4,21 0,95 2,78 1,08 
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Hình 3. Sinh trưởng của hệ sợi chủng nấm hoàng chi Toc1  

sau 4 ngày cấy giống trên môi trường bổ sung nguồn muối khoáng khác nhau 

Bâng 5. Sinh trưởng của hệ sợi chủng nấm hoàng chi Toc1 

trên cơ chất bổ sung tỷ lệcám mạch khác nhau 

CT 
ĐDHS sau 7 ngày 

(mm) 
ĐDHS sau 14 ngày 

(mm) 
ĐDHS sau 21 ngày 

(mm) 
ĐDHS sau 28 ngày 

(mm) 
Thời gian kín bịch 

(ngày) 
TĐTBHS 

(mm/ngày) 

1 17,11 51,67 99,61 136,11 27,22 5,00 

2 24,83 58,56 103,94 137,50 27,00 5,09 

3 19,28 51,51 86,89 112,94 36,22 4,03 

4 10,83 42,44 75,17 103,00 37,11 3,68 

CV% 12,4 7,7 4,3 2,3 1,8 3,8 

LSD0.05 4,46 7,89 7,91 5,51 1,12 0,29 

 

3.5. Ảnh hưởng của tỷ lệ cám mạch đến khâ 

năng sinh trưởng và phát triển quâ thể 

nấm hoàng chi Toc1 

* Giai đoạn sinh trưởng của hệ sợi  

Trong 4 công thăc (CT) cć chçt nuôi tr÷ng, 

hệ sČi chþng nçm sinh trāĊng nhanh nhçt trên 

cć chçt CT2 và CT1, TĐTBHS læn lāČt đät  

5,09 mm/ngày và 5,00 mm/ngày. Khi bù sung 

hàm lāČng cám mäch cao hćn tāćng ăng 10% 

(CT3) và 15% (CT4), hệ sČi chþng nçm sinh 

trāĊng chêm läi, TĐTBHS læn lāČt ghi nhên đāČc 

là 4,03 mm/ngày và 3,68 mm/ngày (Bâng 5). 

Mêt đû hệ sČi giąa các CT có sĆ sai khác Ċ 

giai đoän đæu sinh trāĊng. Kết quâ ghi nhên cho 

thçy trên nền cć chçt bù sung tỷ lệ cám mäch 

thçp (0% và 5%), hệ sČi sinh trāĊng nhanh 

nhāng mânh. NgāČc läi, khi nuôi cçy trên các cć 

chçt bù sung nhiều cám mäch (10% và 15%), hệ 

sČi sinh trāĊng dày nhāng tøc đû sinh trāĊng 

chêm. Tuy nhiên, đến giai đoän sau, khi hệ sČi 

phát triển qua 1/3 bðch, dāĈng nhā khöng quan 

sát rõ sĆ khác biệt về mêt đû hệ sČi giąa các CT 

(Hình 4A). Nhā vêy, trong giai đoän sinh trāĊng 

hệ sČi, tỷ lệ cám mäch làm cho mêt đû hệ sČi và 

TĐTBHS cò tāćng quan tỷ lệ nghðch vĉi nhau. 

Rô ràng, hàm lāČng cám mäch trong cć chçt 

có ânh hāĊng đến TĐTBHS. Việc bù sung cám 

mäch vào cć chçt nuôi tr÷ng làm tëng hàm 

lāČng nitć trong cć chçt, thýc đèy quá trình 

sinh tùng hČp protein và enzyme thuên lČi hćn 

(Nguyễn Thð Huyền Trang & cs., 2022). Tuy 

nhiên, nếu hàm lāČng nitć quá cao cò thể gây ăc 

chế sĆ sinh trāĊng hệ sČi (Singer & cs., 2011) và 

giâm hiệu suçt nçm (Fanadzo & cs., 2010). 
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Bâng 6. Chî tiêu quâ thể nấm hoàng chi Toc1 thu được  

trên các công thứccơ chất khác nhau 

CT TGXHQT (ngày) TGTHQT (ngày) KLTBQT (g) ĐKMQT (mm) HSSH (%) 

1 35,80 85,40 56,50 59,80 14,87 

2 35,50 85,80 60,70 63,30 15,97 

3 45,30 100,10 31,00 42,70 8,16 

4 52,80 114,10 29,80 40,10 7,84 

LSD0.05 0,91 1,68 4,24 3,95 1,12 

CV% 2,3 1,9 10,4 7,6 10,4 

Ghi chú: CT: Công thức; ĐDHS: Độ dài hệ sợi nấm mọc được; TĐTBHS: Tốc độ trung bình hệ sợi; TGXHQT: Thời 

gian xuất hiện quả thể; TGTHQT: Thời gian thu hái quả thể; KLTBQT: Khối lượng trung bình quả thể; 

ĐKMQT: Đường kính mũ quả thể; HSSH: Hiệu suất sinh học. 

 

Hình 4. Hệ sợi (A), hình thái quâ thể sau 85 ngày (B) và kích thước quâ thể (C)  

của nấm hoàng chi Toc1 trên các công thức nuôi trồng khác nhau 

* Giai đoạn hình thành và phát triển quả thể 

Tỷ lệ cám mäch bù sung vào cć chçt nuôi 

tr÷ng không chî tác đûng đến sinh trāĊng hệ sČi 

mà cñn tác đûng đến quá trình hình thành quâ 

thể cÿng nhā kích thāĉc và hiệu suçt nçm thu 

đāČc. Trong 4 CT nghiên cău, CT2 và CT1 cho 

kết quâ TGXHQT nhanh nhçt, læn lāČt ghi 

nhên là 35,50 và 35,80 ngày, tiếp sau đò là CT3  

(45,30 ngày), cuøi cùng CT4 có TGXHQT chêm 

nhçt, sau 52,80 ngày. Tāćng tĆ nhā thế, 

TGTHQT giąa các CT cÿng khác nhau rô rệt. 

Nếu nhā CT1 và CT2 cò TGTHQT trung bình là 

85 ngày thì TGTHQT cþa CT3 là 100,10 ngày, 

CT4 là 114,10 ngày. Nhā vêy, cć chçt nuôi tr÷ng 

đāČc bù sung tỷ lệ cám mäch càng lĉn, TGXHQT 

và TGTHQT sẽ càng kéo dài. 
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CT2 cho thçy kết quâ tøt nhçt về HSSH, 

KLTBQT và ĐKMQT, læn lāČt đät 15,97%; 

60,70g và 63,30mm. Theo sau đò là CT1 vĉi kết 

quâ về HSSH, KLTBQT, ĐKMQT đät læn lāČt là 

14,87%; 56,50g và 59,80mm. HSSH và kích 

thāĉc quâ thể nçm đät thçp nhçt trên CT4 vĉi 

kết quâ ghi nhên đāČc HSSH (7,84%), KLTBQT 

(29,80g), ĐKMQT (40,10mm). Nhā vêy, hàm 

lāČng cám mäch bù sung càng nhiều, hiệu suçt 

nçm cÿng nhā kích thāĉc quâ thể thu đāČc càng 

thçp. Nguyên nhân có thể do hàm lāČng cám 

mäch cao gây ra sĆ mçt cân bìng dinh dāċng 

giąa các yếu tø cacbon và nitć trong cć chçt. SĆ 

sinh trāĊng và phát triển cþa hệ sČi nçm phĀ 

thuûc vào tỷ lệ C/N trong cć chçt (Narain & cs., 

2008). Theo Nguyễn Thð Huyền Trang & cs. 

(2022), việc bù sung hàm lāČng cám mäch khác 

nhau dén đến hàm lāČng nitć trong cć chçt khác 

nhau và làm cho tỷ lệ C/N giąa các cć chçt cÿng 

khác nhau. 

4. KẾT LUẬN 

Möi trāĈng dinh dāċng và điều kiện nuôi 

cçy cò tác đûng lĉn đến sinh trāĊng hệ sČi cþa 

nçm hoàng chi Toc1. Nghiên cău đã chî ra nhiệt 

đû tøi āu để hệ sČi nçm hoàng chi sinh trāĊng là 

25C ± 1. Glucose, cao nçm men và K2HPO4 læn 

lāČt là nhąng ngu÷n cacbon, nitć và muøi 

khoáng thích hČp nhçt đøi vĉi sĆ phát triển cþa 

hệ sČi chþng nçm. Cć chçt nền nuôi tr÷ng g÷m 

89% mün cāa + 5% bût ngô +1% CaCO3 bù sung 

5% cám mäch thu đāČc hiệu suçt sinh hõc nçm 

cao nhçt đät 15,97%. 
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